TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ


                        Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt lạnh                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kỹ thuật lạnh cơ sở 
Mã học phần: 

Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết:   

- Nhiệt động lực học kỹ thuật 

- Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

Đào tạo trình độ: Đại học 
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
Bộ môn quản lý: Kỹ thuật Nhiệt lạnh
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết:         40 tiết
- Làm bài tập trên lớp:           5 
- Thảo luận:                           0
- Thực hành, thực tập:           0 
- Tự nghiên cứu:                 135
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về các quá trình nhiệt động học diễn ra trong hệ thống lạnh; nguyên lý của các quá trình làm lạnh nhân tạo; những kiến thức về vật liệu nhiệt lạnh; cấu tạo, hoạt động, tính năng kỹ thuật và tương quan giữa các thiết bị trong các loại hệ thống lạnh, nhằm làm cơ sở cho tính chọn máy và thiết bị lạnh phù hợp công nghệ và yêu cầu của nơi sử dụng thiết bị lạnh

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Nguyên lý làm lạnh nhân tạo và các thông số nhiệt lạnh

2. Môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu máy lạnh

3. Các chu trình máy lạnh nén hơi một cấp

4. Các chu trình máy lạnh nén hơi nhiều cấp

5. Chu trình máy lạnh hấp thụ và máy lạnh phun hơi

6. Máy nén lạnh
7. Thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh
8. Các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh
9. Một số hệ thống lạnh đơn giản thường dùng
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Nguyên lý làm lạnh nhân tạo và các thông số nhiệt lạnh
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan ngành máy lạnh thế giới và Việt Nam

2. Ứng dụng các hệ thống lạnh trong thực tế và đời sống.

3. Nguyên lý của các phương pháp làm lạnh nhân tạo. Phạm vi áp dụng của các phương pháp làm lạnh nhân tạo.

4. Các thông số nhiệt lạnh
	3

3

3

3

	Thái độ

· Nhận thức đúng đắn về vai trò của ngành lạnh trong đời sống và nền kinh tế quốc dân
· Tầm qua trọng của các thông số nhiệt, vật lý trong kỹ thuật lạnh 
	

	Kỹ năng

1. Phân loại hệ thống lạnh phù hợp yêu cầu sử dụng. 

2. Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp làm lạnh nhân tạo.

3. Đổi các thông số nhiệt lạnh khi cần
	2

2

3


Chủ đề : Môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu máy lạnh

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về môi chất lạnh, chất tải lạnh và dầu bôi trơn máy lạnh.

2. Những yêu cầu và tính chất chung của môi chất lạnh.

3. Tính chất phạm và phạm vi sử dụng của một số môi chất lạnh.

4. Những yêu cầu và tính chất chung của chất tải lạnh.

5. Tính chất phạm và phạm vi sử dụng của một số chất tải lạnh

 6.  Những yêu cầu và tính chất chung của dầu bôi trơn máy lạnh.
	3

3

3

3

3

3

	Thái độ
· Tầm quan trọng của môi chất lạnh, chất tải lạnh trong hệ thống lạnh.
· Môi chất lạnh có ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu hệ thống lạnh và hiệu quả kinh tế trong khai thác.
	

	Kỹ năng

1. Nhận biết từng loại môi chất lạnh thông qua tính chất riêng.

2. Lựa chọn môi chất lạnh, chất tải lạnh phù hợp yêu cầu công nghệ.
	2

2




Chủ đề 3: Các chu trình máy lạnh nén hơi một cấp

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nguyên lý làm việc của chu trình máy lạnh nén hơi một cấp

2. Sự tuần hoàn và biến đổi các thông số của môi chất lạnh trong các chu máy lạnh nén hơi một cấp.

3. Các quá trình nhiệt động học của máy lạnh và phạm vi áp dụng

4. Một số chu trình máy lạnh nén hơi một cấp và phạm vi áp dụng

5. Tính toán nhiệt chu trình máy lạnh nén hơi một cấp


	3

3

3

3

4

	Thái độ
Chu trình một cấp là cơ sở cho nghiên cứu các chu trình và sơ đồ hệ thống máy và thiết bị lạnh.

	

	Kỹ năng

1. Phân tích hoạt động của chu trình máy lạnh nén hơi và ảnh hưởng của các thông số hoạt động lên chu trình

2. Giải các bài toán về chu trình một cấp
	2

2




Chủ đề 4: Các chu máy lạnh nén hơi nhiều cấp 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về chu trình máy lạnh nén hơi nhiều cấp

2. Sơ đồ nguyên lý, hoạt động và tính toán nhiệt các chu máy lạnh nén hơi  hai cấp. Phạm vi áp dụng. 

3. Sơ đồ nguyên lý, hoạt động và tính toán nhiệt các chu máy lạnh nén hơi  ba cấp. Phạm vi áp dụng.

4. Sơ đồ nguyên lý, hoạt động và tính toán nhiệt các chu máy lạnh ghép tầng. Phạm vi áp dụng.


	3

4

3

3

3

	Thái độ

Nắm vững các chu máy lạnh nén hơi nhiều cấp là cốt lõi của thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh.
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa các chu trình máy lạnh nén hơi cùng cấp và khác cấp.

2. Phân tích hoạt động của chu trình máy lạnh nén hơi và ảnh hưởng của các thông số hoạt động lên chu trình

3. Giải các bài toán về chu trình hai cấp
	2

2

3




	Chủ đề 5: Chu trình máy lạnh hấp thụ và máy lạnh phun hơi

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về chu trình máy lạnh hấp thụ và chu trình máy lạnh phun hơi
2. Sơ đồ nguyên lý và hoạt động chu máy lạnh hấp thụ và chu trình máy lạnh phun hơi. Phạm vi áp dụng. 

3. Tính toán nhiệt chu máy lạnh hấp thụ.
	3

3

3

	Thái độ

 - Máy lạnh hấp thụ có những đặc điểm và yêu cầu riêng.

 - Máy lạnh hấp thụ một giải pháp thích hợp cho những nơi có nguồn năng lượng nhiệt dồi dào.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích hoạt động của chu trình máy lạnh máy lạnh hấp thụ và chu trình máy lạnh phun hơi
2. Giải các bài toán về chu trình máy lạnh hấp thu 
	2

2




 
Chủ đề 6: Máy nén lạnh

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về máy nén lạnh

2. Các quá trình làm việc lý thuyết và làm việc thực của máy nén lạnh

3. Cấu tạo máy nén

4. Các cơ cấu của máy nén và nguyên lý hoạt động của chúng

5. Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc thực của máy nén

6. Tính toán năng suất lạnh và chọn máy nén lạnh 
	2

3

2

3

3

3

	Thái độ

Máy nén lạnh là trái tim của cả hệ thống lạnh, do vậy cần được hiểu sâu và đầy đủ.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích lựa chọn loại máy nén trong hệ thống lạnh

2. Tính toán và chọn máy nén lạnh

3. Phân biệt các loại máy nén lạnh và phạm vi ứng dụng.
	2

3

3


Chủ đề 7: Thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi
2. Cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi 
3. Tính toán sơ bộ diện tích một số thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi
4. Tổng quan tự động hóa thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi
	2

3

3

3



	Thái độ

· Thiết bị trao đổi nhiệt quyết định đến năng suất và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống lạnh.
· Sự cân bằng giữa các thiết bị trao đổi nhiệt chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên trong và ngoài hệ thống lạnh. 
	

	Kỹ năng

1. Phân tích lựa chọn dạng thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi
2. Tính thiết kế hoặc chọn thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi
3. Điều chỉnh các thông số làm việc của thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi 
	3

2

2


Chủ đề 8: Các thiết bị phụ
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về thiết bị phụ trong hệ thống lạnh

2. Cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị phụ

3. Tính toán kích thước sơ bộ một số thiết bị phụ

4. Mối quan hệ giữa các thiết bị phụ trong mỗi hệ thống lạnh.

5. So sánh sự giống và khác nhau của một số cặp thiết bị phụ.
	3

3

3

3

3

	Thái độ

· Các thiết bị phụ có ảnh hưởng không nhỏ trong hệ thống lạnh.
· Thiết bị phụ tạo nên sự phong phú và đa dạng của hệ thống lạnh.


	

	Kỹ năng

1. Chọn thiết bị phụ phù hợp điều kiện làm việc mỗi hệ thống lạnh

2. Tính kiểm tra kích thước một số thiết bị phụ
	2

3




Chủ đề 9: Một số hệ thống lạnh đơn giản thường dùng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ máy lạnh một cấp ga amoniac

2. Sơ đồ máy lạnh một cấp ga freon

3. Sơ đồ máy lạnh hai cấp ga amoniac

4. Sơ đồ máy lạnh hai cấp gas freon
	3

3

3

3

	Thái độ

· Tổng hợp có hệ thống kiến thức về các thiết bị lạnh

· Mối quan hệ giữa accs thiết bị chính và phụ trong hệ thống lạnh
	

	Kỹ năng

1. Thể hiện mối quan hệ các thiết bị trong hệ thống lạnh

2. Trình bày một sơ đồ hệ thống lạnh ứng dụng trong thực tế
	2

2


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	4
	
	
	
	10
	14

	Chủ đề 2
	4
	2
	
	
	10
	16

	Chủ đề 3
	6
	2
	
	
	20
	28

	Chủ đề 4
	6
	
	
	
	20
	26

	Chủ đề 5
	3
	
	
	
	5
	8

	Chủ đề 6
	6
	
	
	
	15
	21

	Chủ đề 7
	4
	
	
	
	10
	14

	 Chủ đề 8
	4
	1
	
	
	10
	15

	 Chủ đề 9
	3
	
	
	
	5
	8


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất

bản
	Nhà

xuất

bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Đức Ba
	Kỹ thuật lạnh đại cương
	2009
	ĐHQG Tp.HCM
	Thư viện

	2
	Trần Thanh Kỳ
	Máy lạnh
	2004
	ĐHQG

Tp. HCM
	Thư viện

	4
	Nguyễn Đức Lợi

Phạm Văn Tùy
	Máy và thiết bị lạnh
	1997
	GD- HN
	Thư viện

	5
	Nguyễn Đức Lợi


	Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh
	2008
	BK- HN
	Thư viện

	6
	Nguyễn Đức Lợi
	Môi chất lạnh
	2000
	GD- HN
	Thư viện

	7
	Nguyễn Đức Lợi


	Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh
	1999
	KH& KT

HN
	Thư viện

	8
	Đinh Văn Thuận
	Hệ thống máy và thiết bị lạnh
	2006
	KH& KT

HN
	Thư viện


5. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



                       TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
Nguyễn Văn Nhận 






       Trần Đại Tiến
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